
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.56.02.07.0CÐ CK 17A15/05/1999CôngNguyễn Thành03011710151

4.16.02.51.0CÐ CK 17A21/05/1999HoàngNguyễn Xuân03011710272

5.37.04.02.0CÐ CK 17A29/01/1999LongTrịnh Nguyễn Hoàng03011710483

6.97.06.010.0CÐ CK 17A07/11/1999MinhNguyễn Nhật03011710524

6.37.05.08.0CÐ CK 17A29/9/1999NamNguyễn Hoàng Hải03011710545

4.66.04.00.0CÐ CK 17A09/02/1999NguyênPhạm Thái03011710596

5.96.05.57.0CÐ CK 17A19/2/1999PhướcTrần Tấn03011710677

5.26.05.02.0CÐ CK 17A12/11/1999SửDương Thanh03011710768

6.88.04.510.0CÐ CK 17A03/06/1999TàiĐoàn Tấn03011710779

5.35.04.510.0CÐ CK 17A31/03/1999TâmCao Minh030117107810

5.97.05.04.0CÐ CK 17A18/11/1998ThiệnChu Minh030117108211

6.57.05.010.0CÐ CK 17A07/07/1999TuấnPhạm Anh030117109212

H.Ghép -
CÐCK16A0.00.03.06.0CÐ CK 16A12/02/97CảnhBùi Minh030115100813

4.67.01.55.0CÐ CK 17B15/09/1998KhoaNguyễn Đăng030116115814

5.76.05.55.0CÐ CK 17B28/07/1999HảiPhạm Chí030117112715

6.77.05.510.0CÐ CK 17B27/1/1999HuyLê Ngọc030117113316

5.57.05.00.0CÐ CK 17B18/07/1998HùNgTrầN Văn030117113717

5.97.03.510.0CÐ CK 17B09/07/1999MạnhNguyễn Đức030117115318

6.77.05.510.0CÐ CK 17B03/10/1999NhânNguyễn Anh030117116819

6.57.05.010.0CÐ CK 17B25/05/1999PhongNguyễn Thanh030117117420

5.17.02.08.0CÐ CK 17B14/10/1999PhongTrần Duy Anh030117117521

6.66.06.510.0CÐ CK 17B19/3/1999QuangNguyễn Ngọc030117117822

5.87.04.07.0CÐ CK 17B20/03/1999TâmNguyễn Thanh030117118323

6.27.06.51.0CÐ CK 17B24/5/1999TrườngĐặng Xuân030117119924

5.77.03.010.0CÐ CK 17B23/02/1998TườngNguyễn Dương030117120325

H.Ghép -
CÐCK16B5.87.04.07.0CÐ CK 16B07/04/1998BìnhDương Thanh030116111426

5.66.04.010.0CÐ CK 17C14/10/1999ÁnhTrịnh Ngọc030117121027

4.97.02.06.0CÐ CK 17C05/07/1999ĐạtĐặng Thành030117122628

0.00.01.02.0CÐ CK 17C13/1/1999HọcTrần Văn030117123529

5.07.02.07.0CÐ CK 17C14/09/1999LuânTrương Hoài030117125030

4.67.01.55.0CÐ CK 17C01/06/1998OaiTrịnh Đình030117126231

4.87.02.05.0CÐ CK 17C19/01/1999PhongLý Nhật030117126332

5.37.02.58.0CÐ CK 17C16/09/1999QuangTrần Minh030117126633
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4.97.01.58.0CÐ CK 17C11/06/1999SơnHoàng Trung030117127034

5.46.03.510.0CÐ CK 17C22/03/1999SơnNguyễn Hồng030117127135

4.46.02.54.0CÐ CK 17C15/08/1999TínhTrần Trọng030117129536

4.86.02.58.0CÐ CK 17C12/08/1999ToànĐỗ Phương030117129737

5.68.03.52.0CÐ CK 17C16/09/1998TườngNguyễn Tất030117130738

5.77.04.06.0CÐ CK 17D05/08/1999ĐạtĐinh Văn Tiến030117132339

4.44.04.08.0CÐ CK 17D03/10/1999HoàngLê Vũ030117133440

6.46.06.010.0CÐ CK 17D20/07/1999PhươngNguyễn Ngọc030117137541

4.56.03.03.0CÐ CK 17D19/01/1999QuốcNguyễn Anh030117137842

4.96.04.03.0CÐ CK 17D20/08/1999TâmNgô Minh030117138543

6.26.05.510.0CÐ CK 17D26/6/1996TúĐinh Văn Trường030117140644

H.Ghép -
CÐCK16E5.57.05.00.0CÐ CK 16E15/10/1998TrânNguyễn Cảnh030116153545

6.77.05.510.0CÐ CK 17E18/11/1999DũngPhạm Trí030117142746

5.46.03.510.0CÐ CK 17E19/09/1999ĐạtHuỳnh Tấn030117143147

4.76.02.57.0CÐ CK 17E08/03/1999HảiĐặng Hồng030117143548

7.08.05.010.0CÐ CK 17E03/01/1999HiềnHuỳnh Văn030117143849

4.56.02.07.0CÐ CK 17E11/03/1999HuyVõ Hoàng030117144750

3.82.04.510.0CÐ CK 17E15/09/1999KhoaHuỳnh Công Anh030117145551

4.35.04.02.0CÐ CK 17E08/07/1999LộcNguyễn Hoàng Vũ030117146152

5.46.04.08.0CÐ CK 17E15/05/1998LộcNguyễn Thành030117146253

5.67.03.57.0CÐ CK 17E01/05/1999NamVũ Đình030117146654

5.36.04.55.0CÐ CK 17E14/05/1999NhànHuỳnh Thanh030117146855

6.77.06.08.0CÐ CK 17E01/01/1999PhúcPhan Nguyễn Hoàng030117147456

6.68.04.010.0CÐ CK 17E28/07/1999TiềnTrần Văn030117149757

5.06.02.510.0CÐ CK 17E06/06/1998TriệuTrần Phú030117150258

0.00.03.01.0CÐ CK 17E10/07/1999TuấnPhan Anh030117150959

7.07.06.59.0CÐ CK 17E24/09/1999VinhLưu Hoàng030117151160
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